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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT           Bình Định, ngày         tháng 12 năm 2022 

V/v báo cáo thiệt hại và đề xuất 
công trình khắc phục do thiên tai 

tính đến ngày 30/11/2023 trên 
địa bàn tỉnh Bình Định 

 

 
                 Kính gửi:  
 - Thủ tướng Chính phủ; 
 -  Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai. 

 
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định tình hình thiên tai 

diễn biến phức tạp, trong đó, do ảnh hưởng bộ phận không khí lạnh, từ ngày 
13/11 đến ngày 17/11/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy mưa to đến rất to 
và gió mạnh gió lớn trên biển gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và cơ 
sở hạ tầng thiết yếu ở địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp 
báo cáo như sau: 

1. Tình hình đợt thiên tai do mưa lớn ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023 

1.1 Tình hình thời tiết và hồ chứa 
- Trên biển: Vùng biển Bình Định có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc 

cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 3,0 – 5,5m. Biển động mạnh. 
- Trên đất liền: Trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra mưa to đến rất to. 

Từ ngày 13/11 – 17/11/2023, lượng mưa trung bình toàn tỉnh 328 mm, mưa lớn 
nhất ở khu vực phía Bắc tỉnh (tại trạm An Toàn, huyện An Lão ghi nhận mưa 
đạt 1078 mm, riêng ngày 14/11 là 318 mm; xã An Vinh 808 mm, riêng ngày 
14/11 là 305 mm). Mưa lớn tập trung ở các khu vực miền núi. Lưu vực hồ Định 
Bình mưa 410 mm, lưu vực sông Kôn từ hạ lưu hồ Định Bình 321mm, lưu vực 
sông Hà Thanh 279 mm, lưu vực sông La Tinh 194 mm, lưu vực hồ Đồng Mít 
658 mm, lưu vực sông Lại Giang từ hạ lưu hồ Đồng Mít 477 mm. 

Một số trạm có mưa to đến rất to: xã An Toàn 1.078 mm, xã An Vinh 808 
mm, hồ Đồng Mít 779 mm (huyện An Lão); Làng Cát 667 mm, Làng Chồm 663 
mm, xã Canh Liên 506 mm (huyện Vân Canh); Vĩnh Kim 505 mm, Vĩnh Sơn A 
492 mm, hồ Định Bình 387 mm (huyện Vĩnh Thạnh); Đập dâng Thò Đo 478 
mm (huyện Tây Sơn); xã Dak-Mang 438 mm, Nghĩa Điền 437 mm, xã Bok-Tới 
403 mm (huyện Hoài Ân); hồ Diêm Tiêu 394 mm, xã Mỹ Thọ 310 mm (huyện 
Phù Mỹ); hồ Cự Lễ 305 mm, hồ Cẩn Hậu 281 mm (thị xã Hoài Nhơn); Nhơn 
Thọ 288mm (thị xã An Nhơn); hồ Long Mỹ 353 mm (thành phố Quy Nhơn). 

- Mực nước các sông: Từ 13 - 17/11 đã xuất hiện lũ trên sông Kôn - Hà 
Thanh ở mức báo động 1 - 2, lưu vực sông La Tinh, Lại Giang dưới đáo động 1. 

Mực nước sông Hà Thanh tại Vân Canh đạt đỉnh 44,06 lúc 05 giờ 40 phút 
ngày 17/11 (xấp xỉ báo động 2), tại Diêu Trì đạt đỉnh 4,86m lúc 08 giờ 50 phút 
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ngày 17/11 (trên báo động 2 là 0,36m); mực nước sông Kôn tại Vĩnh Sơn đạt 
đỉnh 72,1m lúc 04 giờ ngày 17/11 (trên báo động 1 là 1,1m), tại Bình Nghi đạt 
đỉnh 16,08m lúc 07 giờ 20 phút ngày 17/11 (trên báo động 1 là 0,55m), tại 
Thạnh Hòa đạt đỉnh 7,51m lúc 13 giờ 50 phút ngày 17/11 (trên báo động 2 là 
0,51m). 

- Tình hình hồ chứa: Toàn tỉnh có 164 hồ chứa có dung tích từ 50 ngàn m3 
trở lên, đến ngày 17/11/2023 dung tích là 397/682 triệu m3 đạt 58,2% dung tích 
thiết kế, bằng 98% cùng kỳ năm 2022, có 53 hồ nước qua tràn, trong đó có 34 
hồ đầy nước. 

1.2. Công tác chỉ đạo ứng phó 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn hỏa tốc số 755-CV/TU ngày 
17/11/2023 về việc chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh. 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân 
sự tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-PCTT hồi 16 giờ ngày 13/11/2023 về việc 
chủ động ứng phó với mưa lũ gửi các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện và  
Công điện số 04 CĐ-PCTT hồi 14 giờ 45 phút ngày 16/11/2023 triển khai công 
việc tiếp tục thực hiện Công điện số 1095/CĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu 
vực Trung Bộ; 

Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh đã chuyển văn bản 
số 421/VPTT ngày 14/11/2023 về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ 
lũ, lũ quét, sạt lở đất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về 
Phòng, chống thiên tai;  các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, tin lũ, tin không 
khí lạnh, gió mạnh sóng lớn trên biển đến các đơn vị, địa phương để chủ động 
trong công tác ứng phó mưa lũ. 

1.3. Tình hình ngập: Ngập úng xảy ở vùng hạ lưu sông Kôn ở thị xã An 
Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và huyện Hoài Ân, cụ thể: 

- Thị xã An Nhơn: 50/79 tràn đường trên địa bàn ngập: 05 tràn (từ 60cm 
trở lên); 15 tràn (từ 40 - 50cm); 30 tràn (20 - 30cm). Có 15 nhà bị ngập nước sâu 
khoảng 20cm, đã tổ chức di dời 01 hộ ông Lê Đình Thuận (nhà bán kiên cố, 
vùng thấp trũng) với 6 nhân khẩu tại thôn Thanh Giang (Nhơn Phong) đến trụ sở 
thôn. Tổng số mai đặt tại ruộng bị ngập là 256.000 cây, cụ thể: 36.000 cây (các 
loại năm tuổi) ở Nhơn Thành (ngập 30-50cm); 220.000 cây mai (năm 1-2 tuổi) 
ngập sâu 60 cm ở Nhơn Phong. 

- Huyện Phù Cát: Ngập một số tuyến đường ĐT640 - Cát Chánh, các 
tuyến đường khu Chánh Đạt và Tân Tiến - Cát Tiến, một số tuyến giao thông 
nông thôn ở xã Cát Thắng, Cát Nhơn ngập từ 0,2 - 0,5m. Nhà dân ở xã Cát 
Chánh ngập khoảng 40 nhà (khoảng 5 - 10cm, thôn Chánh Định 25 nhà, Chánh 
Hội 15 nhà), ở thị trấn Cát Tiến có 45 nhà bị ngập từ 2 - 5cm (khu phố Tân 
Tiến). Nhiều tuyến đường bê tông bị ngập sâu khoảng 1m, giao thông đi lại gặp 
nhiều khó khăn. 

- Huyện Hoài Ân: 27 nhà bị ngập (xã Ân Hảo Đông 15 nhà, xã Ân Tường 
Đông 12 nhà), số giếng bị ngập 42 cái. 
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Tính đến ngày 17/11/2023 toàn tỉnh có hơn 24.000 học sinh nghỉ học trên 
địa bàn các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn 
vì nước lũ chia cắt đường đến trường. 

2. Tình hình thiệt hại từ đầu năm đến ngày 30/11/2023 

Do ảnh hưởng mưa lớn đã gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và 
cơ sở hạ tầng thiết yếu ở địa phương. Qua rà soát, tổng hợp thiệt hại sau các đợt 
thiên tai (các địa phương cập nhật, bổ sung các công trình bị hư hỏng, cần khắc 
phục – xây dựng mới); Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh tổng hợp tình 
hình thiệt hại từ đầu năm đến ngày 30/11/2023 cụ thể như sau: 

- Về người: 01 người chết, bà Hồ Nguyễn Hoàng Oanh (sinh năm 2004, ở 
thôn Vinh Thạnh 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước). Nguyên nhân chết: Làm 
công nhân gỗ tại Phú Tài khi đi về lội qua tràn đường ĐH42 bị nước lũ cuốn trôi 
vào 21 giờ 30 phút ngày 16/11/2023, đến 09 giờ 30 phút sáng ngày 17/11/2023 
lực lượng cứu hộ đã tìm được nạn nhân và bàn giao cho gia đình để mái táng. 
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phước, các ngành và chính quyền địa 
phương đã đến nhà thăm hỏi động viên gia đình. 

- Về nhà ở: 01 nhà, hư hỏng trên 70% của Ông Phạm Quỡn – Thôn 
Chánh Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát (02 nhân khẩu – hộ cần nghèo). 

- Về nông nghiệp: Hoa màu các loại bị thiệt hại 15 ha (huyện Hoài Ân); 
diện tích sa bồi thủy phá 5,77 ha (huyện Hoài Ân 2,80 ha; huyện Tuy Phước 
2,97 ha); gia cầm bị chết, cuốn trôi 150 con (huyện Hoài Ân). 
 - Về thủy lợi – giao thông 

+ Huyện Phù Mỹ: Các điểm xung yếu tiếp tục sạt lở do ảnh hưởng mưa 
lớn: bờ suối Bình Trị khoảng 200 m, trục tiêu đê sông Bến Trễ khoảng 1.500 m, 
mặt đê bờ hữu sông La Tinh xã Mỹ Cát tiếp tục bị hư hỏng nặng khoảng 2.100 
m và một số đoạn đê sông La Tinh, đê sông Đức Phổ bị sạt lở bờ và mái đê với 
tổng chiều dài khoảng 2.000 m. 

+ Huyện Tây Sơn: Sạt lở bờ suối Đồng Xiêm - đoạn phía thượng lưu cầu 
đến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong với chiều dài khoảng 2.000,0 m; 
bờ suối Cát sạt lở nhiều đoạn vách đứng với tổng chiểu dài khoảng 6500,0m. 

 + Huyện Tuy Phước: 02 vị trí sạt lở: Đê sông Cây Vông thôn Bình Lâm, 
xã Phước Hòa với chiều dài 270,0 m khối lượng đất 486 m3; tuyến đê đất sông 
Cây Me đoạn bờ Bắc thôn Bình Lâm với chiều dài khoảng 1.500,0 m. Sạt lở, hư 
hỏng khoảng 237,0 m (gồm: 17,0 m đường huyện ĐH42; đường giao thông 
nông thôn xã Phước Sơn 100,0 m; xã Phước Thắng 120,0 m). 

+ Huyện Hoài Ân: Sạt lở bờ sông đoạn thôn Mỹ Đức đến thôn Long 
Quang - xã Ân Mỹ (dài khoảng 2.100,0 m, chiều cao khoảng 8-9 m, vách đứng) 
diễn ra ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến khoảng 80 hộ dân và đất sản xuất. 
Tuyến đường từ xã Ân Nghĩa đi T4, T5 xã Bok Tới có nhiều điểm sạt lở mái 
taluy dương và gây bồi lấp rãnh thoát nước với chiều dài 500,0 m. Tuyến đường 
từ xã Ân Hữu đi Đăk Mang bị sạt lở nhiều vị trí trên tuyến, bồi lấp nền lề đường 
với chiều dài 1.000m. Các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bị xói lở lề 
đường và bị sạt lở với tổng chiều dài trên 6.200 m. 
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+ Thị xã Hoài Nhơn: Các tuyến xung yếu bờ suối Mỹ Bình, thôn Mỹ Bình 
2, xã Hoài Phú khoảng 600,0 m; bờ suối Quán Dưa, xã Hoài Sơn khoảng 
1.000,0m chưa được gia cố qua đợt mưa lớn đã sạt lở gây ảnh hưởng đến các hộ 
dân sống tại khu vực và gây mất đất sản xuất của nhân dân. 

+ Huyện Vân Canh: Khu vực xã Canh Hiển sạt lở thuộc hạ lưu lòng suối 
Bà Lương, chiều dài sạt lở hai bên bờ khoảng 580m, vị trí sạt lở nghiêm trọng 
nằm ngay lưng đường cong có nguy cơ tiếp tục sạt lở sâu vào khu vực có nhà 
dân đang ở (hiện tại có 04 hộ dân), khoảng cách từ điểm sạt lở đến nhà dân gần 
nhất khoảng 10m và đoạn sạt lở trên sông Hà Thanh, thôn Hiển Đông với chiều 
dài khoảng 1.000m; Khu vực xã Canh Thuận, tại km 30+500 tuyến Quốc lộ 19C 
trên địa bàn thôn Kinh Tế xã Canh Thuận sạt lở bờ kè đoạn kè dọc sông Hà 
Thanh làm ảnh hưởng 02 nhà dân. Chiều dài: 18 m, chiều rộng: 4,50 m, chiều 
sâu: 3,50 m tổng khối lượng đất, cát sạt lở ước tính: 283,5 m3, nguy cơ tiếp tục 
sạt lở cao khoảng 300 m; Khu vực xã Canh Vinh sạt lở sâu tại bờ Ngự Thủy 
xóm 1, thôn An Long 1, xã Canh Vinh chiều dài 1.000 m gây xâm thực đất sản 
xuất và ảnh hưởng đến 140 hộ dân sinh sống gần. 

+ Huyện Phù Cát: Các điểm xung yếu qua các đợt mưa lũ tiếp tục sạt lở 
gây nguy hiểm đến các hộ dân và đất sản xuất. Cụ thể: Bờ Suối Đèo đoạn hạ lưu 
hồ Mỹ Thuận xã Cát Hưng với chiều dài khoảng 2.400 m, bờ sông La Vỹ qua xã 
Cát Tường khoảng 1.250 m, bờ suối Chánh Thắng đoạn từ cầu Bản Nhượng đến 
cầu Trùm Tuấn xã Cát Thành với chiều dài 2.300 m. 

 + Huyện Vĩnh Thạnh: Hư hỏng tuyến đường đi làng O3 tại suối Đăk-Tra, 
xã Vĩnh Kim. Chiều dài ước tính khoảng 30,0m (vị trí này công trình đã xuống 
cấp), do ảnh hưởng mưa lớn đã gãy đổ bêtông mặt, xói lở hai bên nước tràn qua 
mặt đường, gây chia cắt giao thông tại khu vực. 

Ước tính thiệt hại và chi phí khắc phục khoảng 252,3 tỷ đồng  
(Danh mục các công trình khắc phục hậu quả thiên tai tại Phụ lục 1  kèm 

theo). 
3. Công tác khắc phục ban đầu  
Các địa phương bị ảnh hưởng đã chủ động khắc phục, huy động lực lượng 

vũ trang dọn vệ sinh, thu dọn bùn nhà ở các hộ dân, trường học, đường giao 
thông, cắm bảng cảnh báo cấm người đi lại trong khu vực sạt lở; đồng thời cử 
lực lượng xung kích PCTT của xã ứng trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở, chủ 
động sẵn sàng ứng phó với thiên tai. 

Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh chỉ đạo, đôn đốc UBND các 
huyện, thị xã, thành phố bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn khẩn trương kiểm tra, rà 
soát lại các thiệt hại về công trình, giao thông, diện tích nông nghiệp trên địa 
bàn, thực hiện báo cáo và có giải pháp khắc phục các hư hỏng tạm thời trong 
thời gian đến cuối năm 2023. 

4. Kiến nghị, đề xuất 
Qua rà soát tình hình thiệt hại do thiên tai mưa lũ trên địa bàn tỉnh, để 

đảm bảo an toàn cho nhân dân, bảo vệ các công trình thủy lợi và diện tích sản 
xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân Bình Định kính đề nghị Thủ tướng Chính 
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phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ kinh phí 
khoảng 252,3 tỷ đồng để tỉnh Bình Định triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, 
khắc phục, sửa chữa các công trình cấp bách. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban 
Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai quan tâm xem xét./. 

 

 Nơi nhận: 
- UBQG ƯPSCTT và TKCN (để b/c); 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Chi cục PCTT KV MT và TN; 
- Sở NN và PTNT; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K10, K19. 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      KT. CHỦ TỊCH 
      PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
          Nguyễn Tuấn Thanh 
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Phụ lục 2 

HÌNH ẢNH CÁC THIỆT HẠI LỚN Ở DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI  
NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Kèm theo văn bản số:          /UBND-KT ngày      /12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

1. Huyện Phù Cát: 01 nhà sập trên 70% của Ông Phạm Quỡn – Thôn Chánh Hội (2 nhân khẩu – hộ cần nghèo).  

  

Số: 9424/UBND-KT
Thời gian ký: 12/12/2023 16:49:50 +07:00



2 

2. Các vị trí xung yếu, hư hỏng do thiên tai năm 2023 

2.1. Huyện Phù Mỹ 

Đê sông Đức Phổ 

   
 

 

 



3 

 
Đê sông Bến Trễ 

  
Suối Bình Trị 

 



4 

Đê sông La Tinh 
 

          
 

 

 



5 

2.1. Huyện Tây Sơn 

Sạt lở suối Đồng Xiêm 

    
 

 

 

 

 

 



6 

Sạt lở Suối Cát 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



7 

2.3. Huyện Tuy Phước 

Sạt lở đê đất sông Cây Me 

 

 

 

 



8 

2.4. Huyện Hoài Ân 

Sạt lở bờ sông thôn Đoạn từ thôn Mỹ Đức –Long Quang, xã Ân Mỹ 
 

                    
 



9 

 

                             
 

                          



10 

2.5. Thị xã Hoài Nhơn 

Tuyến xung yếu bờ suối Mỹ Bình, thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú 

           



11 

Bờ suối Quán Dưa, xã Hoài Sơn 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

2.6. Huyện Vân Canh 

Khu vực xã Canh Hiển sạt lở thuộc hạ lưu lòng suối Bà Lương 

      
 

 



13 

2.7. Huyện Phù Cát 
Sạt lở bờ suối Đèo 

      
 

 

 

 

 

 



14 

Sạt lở 2 bên bờ sông La Vỹ, đoạn qua xã Cát Tường 

 

 
 

 

 



15 

Sạt lở suối Chánh Thắng, Đoạn từ Cầu Bản Nhượng đến cầu Trùm Tuấn – xã Cát Thành 
 

   
 

 



16 

 



17 

2.8. Huyện Vĩnh Thạnh: Hư hỏng tuyến đường đi làng O3, xã Vĩnh Kim 

Thông tin sơ bộ: Hư hỏng tuyến đường đi làng O3 tại suối ĐăkTra, xã Vĩnh Kim. Chiều dài ước tính khoảng 40,0m (vị trí này công 
trình đã xuống cấp), do ảnh hưởng mưa lớn đã gãy đổ bêtông mặt, xói lở hai bên nước tràn qua mặt đường, gây chia cắt giao thông tại khu 
vực. 
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1 

Phụ lục 1 

DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CÁC THIỆT HẠI LỚN Ở DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI  
NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày      /12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

TT 

Loại công 
trình/tên công 

trình 

Địa 
điểm XD  Nhiệm vụ  Hiện trạng công 

trình 

Thời 
gian xảy 
ra sự cố 

Sự cần thiết 
phải xử lý cấp 

bách 

Dự kiến biện 
pháp khắc phục 

Dự trù 
kinh 

phí (tỷ 
đồng) 

Đề xuất 
thời gian 
thực hiện 

 252,3   

I HUYỆN PHÙ MỸ           53,8   

1 
Kè suối Bình Trị 

(đoạn bên tả hạ lưu 
đập dâng Cây Kê) 

 xã Mỹ 
Quang 

Bảo vệ 100 hộ dân 
và 20 ha đất sản xuất 

nông nghiệp  

Sạt lở mái và bờ đê, 
chiều dài L = 200 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Đắp đất gia cố 
mái bằng đá hộc 
lát khan, mặt đê 
đổ bê tông, L = 

200 m 

2,5 Năm 2024 

2 
Đê sông La Tinh 
(bờ hữu - đoạn 

cuối) 

xã Mỹ 
Chánh 

Bảo vệ 50 hộ dân  
27ha đất nuôi trồng 

thủy sản. 

 Sạt lở bờ và mái đê, 
ảnh hưởng đi lại và 
nuôi trồng thủy sản, 

chiều dài L = 1.000 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Đắp đất gia cố 
mái bằng đá hộc 

lát khan và mặt đê 
đổ bê tông L = 

1.000 m 

13,0 Năm 2024 

3 

Trục tiêu đê sông  
Bến Trễ (hạ lưu 

cầu Đá đến Mười 
Nhiên) 

xã Mỹ 
Chánh 

Bảo vệ 200 hộ dân  
40 ha đất nuôi trồng 

thủy sản, 15 ha 
ruộng muối. 

 Sạt lở bờ và mái đê, 
sa bồi, sạt lở ao nuôi 
trồng thủy sản,  chiều 

dài L = 1.500 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Đắp đất gia cố 2 
mái và mặt đê 

bằng bê tông L = 
1.500 m 

20,0 Năm 2024 

4 
 Đê sông Đức Phổ 
(từ cầu Bến Đò đến 

nhà Ông Tùng) 

xã Mỹ 
Cát 

Bảo vệ 120 hộ dân 
và 30 ha đất sản xuất 

nông nghiệp.  

 Sạt lở bờ và mái đê, 
chiều dài L = 1.000 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Đắp đất gia cố 
mái bằng đá hộc 
lát khan, mặt đê 

bằng bê tông  L = 
1.000 m 

12,0 Năm 2024 

Số: 9424/UBND-KT
Thời gian ký: 12/12/2023 16:49:20 +07:00



2 

TT 

Loại công 
trình/tên công 

trình 

Địa 
điểm XD  Nhiệm vụ  Hiện trạng công 

trình 

Thời 
gian xảy 
ra sự cố 

Sự cần thiết 
phải xử lý cấp 

bách 

Dự kiến biện 
pháp khắc phục 

Dự trù 
kinh 

phí (tỷ 
đồng) 

Đề xuất 
thời gian 
thực hiện 

5 

Bê tông hóa mặt đê 
bờ hữu sông La 

Tinh, xã Mỹ Cát, 
huyện Phù Mỹ 

xã Mỹ 
Cát 

Bảo vệ dân cư, phục 
vụ giao thông và vận 
chuyển vật liệu trong 

công tác PCTT 

Đoạn từ K5+255 (cầu 
Đạo Long) đến 

K7+420 hiện trạng bị 
lún, lồi lõm, tiếp tục 
bị hư hỏng sau các 

đợt mưa lớn 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Bê tông hóa mặt 
đê bờ hữu sông 

La Tinh với chiều 
dài 2100 m. 

6,3 Năm 2024 

II HUYỆN TÂY SƠN           30,0   

1 

Khắc phục sạt lở 
Suối Cát, xã Tây 

Thuận, huyện Tây 
Sơn 

xã Tây 
Thuận 

Khắc phục và hạn 
chế xói lở bờ sông 
do ảnh hưởng của 

mưa lũ và dòng chảy 
trên suối Cát gây nên 
(diện tích đất bị sạt 

lở trong các năm qua 
hơn 10 ha), an toàn 
cho các công trình, 

nhà ở, góp phần đảm 
bảo chủ động trong 

công tác phòng 
chống thiên tai trước 
mùa mưa bão hằng 

năm. 

Bờ suối Cát sạt lở 
nhiều đoạn vách đứng 

với tổng chiểu dài 
khoảng 6.500 

m.Trong đó, đoạn đầu 
tuyến có chiều dài 

khoảng 1km bị sạt lở 
nặng, tiếp tục có nguy 
cơ sạt lở khoảng 5 ha 

đất sản xuất nông 
nghiệp 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè mới với chiều 
dài khoảng 6.500 

m 

20,0 Năm 2024 

2 

Khắc phục sạt lở 
Suối Đồng Xiêm, 

xã Tây Xuân, 
huyện Tây Sơn 

xã Tây 
Xuân 

Khắc phục sạt lở 
suối Đồng Xiêm 

nhằm kịp thời khắc 
phục và hạn chế xói 
lở bờ sông do ảnh 

hưởng của mưa lũ và 
dòng chảy trên suối 

Sạt lở bờ suối Đồng 
Xiêm - đoạn phía 

thượng lưu cầu đến 
đường tránh phía 
Nam thị trấn Phú 

Phong với chiều dài 
khoảng 2.000 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè mới với chiều 
dài khoảng 2.000 

m 

10,0 Năm 2024 



3 

TT 

Loại công 
trình/tên công 

trình 

Địa 
điểm XD  Nhiệm vụ  Hiện trạng công 

trình 

Thời 
gian xảy 
ra sự cố 

Sự cần thiết 
phải xử lý cấp 

bách 

Dự kiến biện 
pháp khắc phục 

Dự trù 
kinh 

phí (tỷ 
đồng) 

Đề xuất 
thời gian 
thực hiện 

III HUYỆN TUY PHƯỚC           17,5   

1 
Đê sông Cây Vông 
thôn Bình Lâm, xã 

Phước Hòa 

xã Phước 
Hòa 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Đê sông Cây Vông 
thôn Bình Lâm, xã 

Phước Hòa với chiều 
dài 270 m khối lượng 

đất 486 m3 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
đê với chiều dài 

270 m 
2,5 Năm 2024 

2 

Tuyến đê sông Cây 
Me đoạn bờ Bắc 

thôn Bình Lâm, xã 
Phước Hòa 

xã Phước 
Hòa 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Hiện tại tuyến đê 
bằng đất chưa được 
đầu tư kiên cố, qua 

nhiều năm của mưa lũ 
đã làm cho tuyến đê 
bị xâm thực, sạt lở 
làm ảnh hưởng đết 

một số hộ dân và đất 
sản xuất của nhân 

dân; chiều dài khoảng 
1.500 m. 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
đê BT với chiều 

dài 1.500 m 
15,0 Năm 2024 

IV HUYỆN HOÀI ÂN           37,0   

1 

Kè chống sạt lở bờ 
sông đoạn thôn Mỹ 
Đức đến thôn Long 
Quang - xã Ân Mỹ 

  
Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Sạt lở bờ sông đoạn 
thôn Mỹ Đức đến 

thôn Long Quang - xã 
Ân Mỹ (dài khoảng 
2.100,0 m, chiều cao 
khoảng 8-9 m, vách 

đứng 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông 

với chiều dài 
2.100m 

37,0 Năm 2024 



4 

TT 

Loại công 
trình/tên công 

trình 

Địa 
điểm XD  Nhiệm vụ  Hiện trạng công 

trình 

Thời 
gian xảy 
ra sự cố 

Sự cần thiết 
phải xử lý cấp 

bách 

Dự kiến biện 
pháp khắc phục 

Dự trù 
kinh 

phí (tỷ 
đồng) 

Đề xuất 
thời gian 
thực hiện 

V THỊ XÃ HOÀI NHƠN           14,0   

1 

Kè chống sạt lở bờ 
suối Mỹ Bình, thôn 
Mỹ Bình 2, xã Hoài 

Phú 

xã Hoài 
Phú 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Bờ suối thấp, khi mưa 
lớn lũ nước tràn qua 
gây xói lở, xâm thực, 

gây mất an toàn các hộ 
dân tại khu vực. Hiện 
đã sạt lở đoạn khoảng 

600,0 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông 
với chiều dài 600 

m 

6,0 Năm 2024 

2 
Kè chống sạt lở bờ 
suối Quán Dưa, xã 

Hoài Sơn 

xã Hoài 
Sơn 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 

xuất của nhân dân, 
ảnh hưởng trực tiếp 
20 hộ dân tại khu 

vực 

Bờ suối thấp, khi mưa 
lớn lũ nước tràn qua 
gây xói lở, xâm thực, 

gây mất an toàn các hộ 
dân tại khu vực. Qua 
đợt mưa lớn tháng 

11/2023 đã sạt lở một 
số đoạn với chiều dài 

khoảng 1.000 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông 

với chiều dài 
1.000 m 

8,0 Năm 2024 

VI HUYỆN VÂN CANH           33,0   

1 

Kè chống sạt lở 
đoạn từ cầu bà 

Lương (QL19C) 
đến giáp sông Hà 
Thanh thôn Hiển 
Đông, xã Canh 

Hiển 

xã Canh 
Hiển 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 

xuất của nhân dân, 
ảnh hưởng trực tiếp 
04 hộ dân tại khu 

vực 

Sạt lở hai bên bờ 
khoảng 580m, vị trí sạt 
lở nghiêm trọng nằm 

ngay lưng đường cong 
có nguy cơ tiếp tục sạt 
lở sâu vào khu vực có 
nhà dân đang ở (hiện 

tại có 04 hộ dân), 
khoảng cách từ điểm 

sạt lở đến nhà dân gần 
nhất khoảng 10 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông 
với chiều dài 580 

m 

6,0 Năm 2024 



5 

TT 

Loại công 
trình/tên công 

trình 

Địa 
điểm XD  Nhiệm vụ  Hiện trạng công 

trình 

Thời 
gian xảy 
ra sự cố 

Sự cần thiết 
phải xử lý cấp 

bách 

Dự kiến biện 
pháp khắc phục 

Dự trù 
kinh 

phí (tỷ 
đồng) 

Đề xuất 
thời gian 
thực hiện 

2 

Kè chống sạt lở 
Đoạn chỉnh trị 
dòng chảy thôn 
Hiển Đông, xã 

Canh Hiển 

xã Canh 
Hiển 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Sạt lở vách đứng ngay 
góc cong của sông Hà 

Thanh, chiều dài 
khoảng 1.000 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông 

với chiều dài 
1.000 m 

12,0 Năm 2024 

3 

Kè chống sạt lở dọc 
sông Hà Thanh 
thuộc thôn Kinh 

Tế, xã Canh Thuận 

xã Canh 
Thuận 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 

xuất của nhân dân, 
ảnh hưởng trực tiếp 
02 hộ dân tại khu 

vực 

Sạt lở dọc sông Hà 
Thanh thuộc thôn 
Kinh Tế, xã Canh 

Thuận bị sạt lở đoạn 
từ nhà ông Tâm đến 
nhà ông Sang, chiều 
dài: 18m, chiều rộng: 

4,5m, chiều sâu: 
3,5m. Nguy cơ tiếp 

tục sạt lở cao khoảng 
300 m. 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông 
với chiều dài 300 

m 

5,0 Năm 2024 

4 

Kè chống sạt lở bờ 
ngự thủy Xóm 1, 

An Long 1, xã 
Canh Vinh 

xã Canh 
Vinh 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản xuất 

của nhân dân, ảnh 
hưởng trực tiếp 140 
hộ dân tại khu vực 

Sạt lở vách đứng 
nhiều đoạn với tổng 

chiều dài khoảng 
1.000 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông 

với chiều dài 
1.000 m 

10,0 Năm 2024 

VII HUYỆN PHÙ CÁT           65,0   



6 

TT 

Loại công 
trình/tên công 

trình 

Địa 
điểm XD  Nhiệm vụ  Hiện trạng công 

trình 

Thời 
gian xảy 
ra sự cố 

Sự cần thiết 
phải xử lý cấp 

bách 

Dự kiến biện 
pháp khắc phục 

Dự trù 
kinh 

phí (tỷ 
đồng) 

Đề xuất 
thời gian 
thực hiện 

1 

Gia cố đê suối Đèo 
- Đoạn từ hạ lưu 

Hồ Mỹ Thuận đến 
Đậpdâng Khẩu 9 
Sào – Cát Hưng 

xã Cát 
Hưng 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Do ảnh hưởng mưa 
lớn, gây sạt lở một số 
đoạn với tổng chiều 
dài tuyến 2.400 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Gia cố mái taluy 2 
bên đê suối Đèo 
(Đoạn từ Hạ lưu 

Hồ Mỹ Thuận đến 
Đập dâng Khẩu 9 
Sào) với chiều dài 
khoảng 2.400 m. 

Kết cấu bằng 
BTXM M200, đặt 

tronghệ khung 
giằng bằng BTCT 
M200, chân khay 
BTXM M200, bên 
ngoài chân khay 

thả đá rối.  

30,0 Năm 2024 

2 

Khắc phục sạt lở 2 
bên bờ sông La Vỹ 

đoạn qua xã Cát 
Tường 

xã Cát 
Tường 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Do ảnh hưởng mưa 
lớn, gây sạt lở một số 
đoạn với tổng chiều 
dài tuyến 1.250 m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Gia cố kè chiều 
dài 1.250m, mặt 
đê rộng 4m kết 
hợp với đường 

giao thông 

15,0 Năm 2024 

3 

Gia cố đê suối 
Chánh Thắng, 

Đoạn từ Cầu Bản 
Nhượng đến cầu 
Trùm Tuấn – xã 

Cát Thành 

xã Cát 
Thành 

Khắc phục sạt lở, 
xâm thực đất sản 
xuất của nhân dân 

Do ảnh hưởng mưa 
lớn, gây sạt lở một số 
đoạn với tổng chiều 
dài tuyến 2.300m 

Năm 
2023 

Bảo vệ tính 
mạng và tài 
sản của nhân 

dân 

Gia cố đê chiều 
dài 2.300m. Kết 
cấu bằng BTXM 

M200, đặt trong hệ 
khung giằng bằng 
BTCT M200, chân 
khay BTCT M200, 

bên ngoài chân 
khay thả đá rối, rọ 

đá. 

20,0 Năm 2024 



7 

TT 

Loại công 
trình/tên công 

trình 

Địa 
điểm XD  Nhiệm vụ  Hiện trạng công 

trình 

Thời 
gian xảy 
ra sự cố 

Sự cần thiết 
phải xử lý cấp 

bách 

Dự kiến biện 
pháp khắc phục 

Dự trù 
kinh 

phí (tỷ 
đồng) 

Đề xuất 
thời gian 
thực hiện 

VIII HUYỆN VĨNH THẠNH           2,0   

1 

Xây dựng cống trên 
tuyến đường O3 

qua suối Đăk-Tra, 
xã Vĩnh Kim 

xã Vĩnh 
Kim 

Kết nối giao thông 
tại khu vực, bảo đảm 
an toàn cho nhân dân 

Hư hỏng tuyến đường 
đi làng O3 tại suối 
Đăk-Tra, xã Vĩnh 

Kim. Chiều dài ước 
tính khoảng 40,0m (vị 
trí này công trình đã 
xuống cấp), do ảnh 
hưởng mưa lớn đã 
gãy đổ bêtông mặt, 
xói lở hai bên nước 
tràn qua mặt đường, 

gây chia cắt giao 
thông tại khu vực. 

Năm 
2023 

Kết nối giao 
thông  

Xây dựng mới 
tràn - cống để 

thoát nước 
2,0 Năm 2024 

TỔNG CỘNG 252,3 


